	TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN TRIỂN KHAI DỰ ÁN
VNACCS/VCIS
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 4923/TCHQ-VNACCS
V/v: điều chỉnh Kế hoạch triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS
	Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2014


 
Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố
Ngày 25/3/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS thuộc Dự án triển khai thực hiện Hải quan điện tử và Một cửa quốc gia nhằm hiện đại hóa Hải quan theo Quyết định số 865/QĐ-TCHQ.
Căn cứ kết quả sau 1 tháng triển khai chính thức Hệ thống VNACCS/VCIS và nguồn nhân lực hiện nay, để đảm bảo việc triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tiếp theo được hiệu quả, ổn định, được sự đồng ý của Lãnh đạo Tổng cục, Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS trân trọng thông báo các Cục Hản quan tỉnh, thành phố việc điều chỉnh Kế hoạch triển khai Hệ thống VNACCS và lộ trình chuyển đổi dữ liệu trong thời gian tới.
(Lộ trình triển khai Hệ thống VNACCS và chuyển đổi dữ liệu cụ thể của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được thể hiện tại Phụ lục gửi kèm).
Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS, Tổng cục Hải quan trân trọng thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, phối hợp thực hiện./.
 
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc CQTC (để p/h);
- Lưu: VT, VNACCS (8b).
	KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC




CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT & TKHQ
Nguyễn Mạnh Tùng


 
PHỤ LỤC
LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG VNACCS VÀ CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU
(Ban hành kèm theo Công văn số: 4923 /TCHQ-VNACCS ngày 07 tháng 5 năm 2014 của Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS)
	STT
	Cục Hải quan
	Bắt đầu chuyển KT559
	Kết thúc chuyển KT559
	Chuyển Ecustoms
	Bắt đầu triển khai VNACCS

	1
	Cục HQ TP Hồ Chí Minh
	 
	 
	 
	 

	
	Cụm I (KVI, KVIII, Tân Cảng)
	Đã xong
	Đã xong
	08/06/2014
	09/06/2014

	
	Cụm II (Đâu Tư, Hiệp Phước, KVII)
	Đã xong
	Đã xong
	15/06/2014
	16/06/2014

	
	Cụm III (TSN, Gia Công, CPN)
	Đã xong
	Đã xong
	22/06/2014
	23/06/2014

	
	Cụm IV (KV4, Linh Trung, Tân Thuận)
	Đã xong
	Đã xong
	29/06/2014
	30/06/2014

	
	II. NHÓM CỤC HẢI QUAN THỨ HAI
	 
	 
	 
	 

	2
	Cục HQ Lào Cai
	 
	 
	 
	 

	
	Chi cục HQ CK Lao Cai
	Đã xong
	Đã xong
	07/05/2014
	08/05/2014

	
	Chi cục HQ Bát Xát Lao Cai
	Đã xong
	Đã xong
	07/05/2014
	08/05/2014

	
	Chi cục HQ CK Mường Khương Lao Cai
	Đã xong
	Đã xong
	07/05/2014
	08/05/2014

	
	Chi cục HQ Ga đường sắt Lao Cai
	Đã xong
	Đã xong
	07/05/2014
	08/05/2014

	3
	Cục HQ Cao Bằng
	 
	 
	 
	 

	
	Chi cục HQ CK Tà Lùng Cao Bằng
	08/05/2014
	08/05/2014
	11/05/2014
	12/05/2014

	
	Chi cục HQ CK Trà Lĩnh Cao Bằng
	08/05/2014
	08/05/2014
	11/05/2014
	12/05/2014

	
	HQ Cửa Khẩu Lý Vạn (Cao Bằng)
	08/05/2014
	08/05/2014
	11/05/2014
	12/05/2014

	
	HQ Cửa Khẩu Trùng Khánh (Cao Bằng)
	08/05/2014
	08/05/2014
	11/05/2014
	12/05/2014

	
	Chi cục HQ CK Sóc Giang Cao Bằng
	08/05/2014
	08/05/2014
	11/05/2014
	12/05/2014

	
	Chi cục HQ CK Bí Hà Cao Bằng
	09/05/2014
	09/05/2014
	11/05/2014
	12/05/2014

	
	Chi cục HQ CK Pò Peo Cao Bằng
	09/05/2014
	09/05/2014
	11/05/2014
	12/05/2014

	
	Chi cục HQ Bắc Kạn Cao Bằng
	09/05/2014
	09/05/2014
	11/05/2014
	12/05/2014

	4
	Cục HQ Hà Giang
	 
	 
	 
	 

	
	Chi cục HQ CK Thanh Thủy Hà Giang
	10/05/2014
	10/05/2014
	14/05/2014
	15/05/2014

	
	Chi cục HQ CK Xín Mần Hà Giang 
	10/05/2014
	10/05/2014
	14/05/2014
	15/05/2014

	
	Chi cục HQ CK Phó Bảng Hà Giang
	10/05/2014
	10/05/2014
	14/05/2014
	15/05/2014

	
	HQ Cửa Khẩu Nghĩa Thuận (Hà Giang)
	10/05/2014
	10/05/2014
	14/05/2014
	15/05/2014

	
	Chi cục HQv CK Săm Pun Hà Giang
	11/05/2014
	11/05/2014
	14/05/2014
	15/05/2014

	
	Chi cục HQ Tuyên Quang
	11/05/2014
	11/05/2014
	14/05/2014
	15/05/2014

	5
	Cục HQ Điện Biên
	 
	 
	 
	 

	
	Chi cục HQ CK Tây Trang Điện Biên
	12/05/2014
	12/05/2014
	15/05/2014
	16/05/2014

	
	HQ Cửa Khẩu Ba Nậm Cúm (Điện Biên)
	12/05/2014
	12/05/2014
	15/05/2014
	16/05/2014

	
	HQ Cửa Khẩu Pa Thơm (Điện Biên)
	12/05/2014
	12/05/2014
	15/05/2014
	16/05/2014

	
	Chi cục HQ CK Lóng Sập Điện Biên
	12/05/2014
	12/05/2014
	15/05/2014
	16/05/2014

	
	Chi cục HQ CK Ma Lu Thàng Điện Biên
	12/05/2014
	12/05/2014
	15/05/2014
	16/05/2014

	
	Chi cục HQ CK Chiềng Khương Điện Biên
	13/05/2014
	13/05/2014
	15/05/2014
	16/05/2014

	
	Đội Nghiệp vụ HQ CK Nà Cài
	13/05/2014
	13/05/2014
	15/05/2014
	16/05/2014

	
	Hải quan Thị xã Sơn La - Điện Biên
	13/05/2014
	13/05/2014
	15/05/2014
	16/05/2014

	6
	Cục HQ Thanh Hóa
	 
	 
	 
	 

	
	Chi cục HQ Cảng Thanh Hoá
	15/05/2014
	16/05/2014
	18/05/2014
	19/05/2014

	
	Chi cục HQ Nam Định
	15/05/2014
	16/05/2014
	18/05/2014
	19/05/2014


	
	Chi cục HQ CK Na Mèo Thanh Hoá
	15/05/2014
	16/05/2014
	18/05/2014
	19/05/2014

	
	Chi cục HQ KCN tỉnh Hà Nam
	15/05/2014
	16/05/2014
	18/05/2014
	19/05/2014

	
	Chi cục HQ Ninh Bình
	16/05/2014
	17/05/2014
	18/05/2014
	19/05/2014

	
	HQ cảng Ninh Phúc (thuộc HQ Ninh Bình)
	16/05/2014
	17/05/2014
	18/05/2014
	19/05/2014

	7
	Cục HQ Nghệ An
	 
	 
	 
	 

	
	Chi cục HQ Vinh Nghệ An
	17/05/2014
	17/05/2014
	20/05/2014
	21/05/2014

	
	HQ Sân bay Nghệ An
	17/05/2014
	17/05/2014
	20/05/2014
	21/05/2014

	
	Chi cục HQ CK Nậm Cắn Nghệ An
	17/05/2014
	17/05/2014
	20/05/2014
	21/05/2014

	
	Chi cục HQ CK Thanh Thủy
	18/05/2014
	18/05/2014
	20/05/2014
	21/05/2014

	
	Chi cục HQ CK Cảng Nghệ An
	18/05/2014
	18/05/2014
	20/05/2014
	21/05/2014

	8
	Cục HQ Hà Tĩnh
	 
	 
	 
	 

	
	Chi cục HQ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
	20/05/2014
	20/05/2014
	22/05/2014
	23/05/2014

	
	Chi cục HQ CK Cầu Treo Hà Tĩnh
	20/05/2014
	20/05/2014
	22/05/2014
	23/05/2014

	
	Chi cục HQ khu kinh tế CK Cầu Treo
	20/05/2014
	20/05/2014
	22/05/2014
	23/05/2014

	
	Chi cục HQ CK Cảng Xuân Hải Hà Tĩnh
	21/05/2014
	21/05/2014
	22/05/2014
	23/05/2014


	
	Chi cục HQ CK Cảng Vũng Áng Hà Tĩnh
	21/05/2014
	21/05/2014
	22/05/2014
	23/05/2014

	9
	Cục HQ Quảng Bình
	 
	 
	 
	 

	
	Chi cục HQ CK Cảng Hòn La
	23/05/2014
	23/05/2014
	25/05/2014
	26/05/2014

	
	Chi cục HQ CK Cha Lo Quảng Bình
	23/05/2014
	23/05/2014
	25/05/2014
	26/05/2014

	
	Chi cục HQ CK Cà Roòng Quảng Binh
	23/05/2014
	23/05/2014
	25/05/2014
	26/05/2014

	10
	Cục HQ Quảng Trị
	 
	 
	 
	 

	
	Chi cục HQ CK Cảng Cửa Việt Quảng Trị
	24/05/2014
	24/05/2014
	27/05/2014
	28/05/2014

	
	Chi cục HQ CK Lao Bảo Quảng Trị
	24/05/2014
	24/05/2014
	27/05/2014
	28/05/2014

	
	Chi cục HQ Khu Thương mại Lao Bảo
	24/05/2014
	24/05/2014
	27/05/2014
	28/05/2014

	
	Chi cục HQ CK La Lay Quảng Trị
	24/05/2014
	24/05/2014
	27/05/2014
	28/05/2014

	11
	Cục HQ Thừa Thiên Huế
	 
	 
	 
	 

	
	Chi cục HQ Cảng Thuận An TT Huế
	26/05/2014
	26/05/2014
	29/05/2014
	30/05/2014

	
	Chi cục HQ CK Ađớt
	26/05/2014
	26/05/2014
	29/05/2014
	30/05/2014

	
	Đội Nghiệp vụ HQ CK Hồng Vân
	26/05/2014
	26/05/2014
	29/05/2014
	30/05/2014

	
	Chi cục HQ CK Cảng Chân Mây TT Huế
	27/05/2014
	27/05/2014
	29/05/2014
	30/05/2014

	
	Chi cục HQ Thuỷ An
	27/05/2014
	27/05/2014
	29/05/2014
	30/05/2014

	12
	Cục HQ Quảng Nam
	 
	 
	 
	 

	
	Chi cục HQ CK Cảng Kỳ Hà
	10/05/2014
	10/05/2014
	18/05/2014
	19/05/2014

	
	Chi cục HQ CK Nam Giang (Quảng Nam)
	10/05/2014
	10/05/2014
	18/05/2014
	19/05/2014

	
	Chi cục HQ KCN Điện Nam - Điện Ngọc
	10/05/2014
	10/05/2014
	18/05/2014
	19/05/2014

	13
	Cục HQ Bình Định
	 
	 
	 
	 

	
	Chi cục HQ Cảng Qui Nhơn Bình Định
	10/05/2014
	10/05/2014
	20/05/2014
	21/05/2014

	
	Chi cục HQ Phú Yên Bình Định
	10/05/2014
	10/05/2014
	20/05/2014
	21/05/2014

	14
	Cục HQ Khánh Hòa
	 
	 
	 
	 

	
	Chi cục HQ Cảng Nha Trang Khánh Hoà
	17/05/2014
	17/05/2014
	25/05/2014
	26/05/2014

	
	Chi cục HQ Văn Phong Khánh Hoà
	17/05/2014
	17/05/2014
	25/05/2014
	26/05/2014

	
	Chi cục HQ Cảng Ba Ngòi Khánh Hoà
	17/05/2014
	17/05/2014
	25/05/2014
	26/05/2014

	
	Chi cục HQ Ninh Thuận Khánh Hòa
	17/05/2014
	17/05/2014
	25/05/2014
	26/05/2014

	15
	Cục HQ Gia lai - KonTum
	 
	 
	 
	 

	
	Chi cục HQ Kon Tum
	17/05/2014
	17/05/2014
	21/05/2014
	22/05/2014

	
	Chi cục HQCK Quốc tế Bờ Y (Kon Tum)
	17/05/2014
	17/05/2014
	21/05/2014
	22/05/2014

	
	Chi cục HQCK Lệ Thanh (Gia Lai)
	17/05/2014
	17/05/2014
	21/05/2014
	22/05/2014

	
	Đội thủ tục - Chi cục HQ CK Lệ Thanh
	17/05/2014
	17/05/2014
	21/05/2014
	22/05/2014

	16
	Cục HQ Đắk Lắc
	 
	 
	 
	 

	
	Chi cục HQ Buôn Mê Thuột
	24/05/2014
	24/05/2014
	25/05/2014
	26/05/2014

	
	Chi cục HQ Đà lạt
	24/05/2014
	24/05/2014
	25/05/2014
	26/05/2014

	
	Chi cục HQ CK BupRăng Đắc Lắc
	24/05/2014
	24/05/2014
	25/05/2014
	26/05/2014

	17
	Cục HQ Long An
	 
	 
	 
	 

	
	Chi cục HQ Bến Lức
	24/05/2014
	24/05/2014
	28/05/2014
	29/05/2014

	
	Chi cục HQ Mỹ Quý Tây Long An
	24/05/2014
	24/05/2014
	28/05/2014
	29/05/2014

	
	Chi cục HQ Bình Hiệp Long An
	24/05/2014
	24/05/2014
	28/05/2014
	29/05/2014

	
	Chi cục HQ Hưng Điền Long An
	24/05/2014
	24/05/2014
	28/05/2014
	29/05/2014

	
	Chi cục HQ Đức Hòa Long An
	24/05/2014
	24/05/2014
	28/05/2014
	29/05/2014

	
	HQ Cảng Biển Bình Đức (Long An)
	24/05/2014
	24/05/2014
	28/05/2014
	29/05/2014

	
	Chi cục HQ Cảng Mỹ Tho Long An
	24/05/2014
	24/05/2014
	28/05/2014
	29/05/2014

	18
	Cục HQ Tây Ninh
	 
	 
	 
	 

	
	Chi cục HQ CK Mộc Bài Tây Ninh
	10/05/2014
	10/05/2014
	28/05/2014
	29/05/2014

	
	Chi cục HQ KCN Trảng Bàng Tây Ninh
	10/05/2014
	10/05/2014
	28/05/2014
	29/05/2014

	
	Chi cục HQ CK Xa Mát Tây Ninh
	10/05/2014
	10/05/2014
	28/05/2014
	29/05/2014

	
	Chi cục HQ Phước Tân Tây Ninh
	10/05/2014
	10/05/2014
	28/05/2014
	29/05/2014

	
	Chi cục HQ CK Katum Tây Ninh
	10/05/2014
	10/05/2014
	28/05/2014
	29/05/2014

	19
	Cục HQ Bình Phước
	 
	 
	 
	 

	
	Chi cục Hải quan Chơn Thành
	31/05/2014
	31/05/2014
	01/06/2014
	02/06/2014

	
	Chi cục HQ CK Hoa Lư Bình Phước
	31/05/2014
	31/05/2014
	01/06/2014
	02/06/2014

	
	Chi cục HQ CK Hoàng Diệu Bình Phước
	31/05/2014
	31/05/2014
	01/06/2014
	02/06/2014

	20
	Cục HQ Cần Thơ
	 
	 
	 
	 

	
	Chi cục HQ CK Cảng Cần Thơ
	30/05/2014
	30/05/2014
	01/06/2014
	02/06/2014

	
	Chi cục Hải quan CK Sóc Trăng
	30/05/2014
	30/05/2014
	01/06/2014
	02/06/2014

	
	Chi cục HQ Tây Đô Cần Thơ
	30/05/2014
	30/05/2014
	01/06/2014
	02/06/2014

	
	Chi cục HQ CK Vĩnh Long
	30/05/2014
	30/05/2014
	01/06/2014
	02/06/2014

	21
	Cục HQ Đồng Tháp
	 
	 
	 
	 

	
	Chi cục HQ Cảng Đồng Tháp
	31/05/2014
	31/05/2014
	04/06/2014
	05/06/2014

	
	Chi cục HQ Dinh Hà Đông Tháp
	31/05/2014
	31/05/2014
	04/06/2014
	05/06/2014

	
	Chi cục HQ CK Thường Phước Đồng Tháp
	31/05/2014
	31/05/2014
	04/06/2014
	05/06/2014

	
	Chi nhánh Chi cục HQ Cảng Đồng Tháp
	31/05/2014
	31/05/2014
	04/06/2014
	05/06/2014

	22
	Cục HQ An Giang
	 
	 
	 
	 

	
	Chi cục HQ CK Tịnh Biên An Giang
	04/06/2014
	04/06/2014
	08/06/2014
	09/06/2014

	
	Chi cục HQ Bắc Đai An Giang
	04/06/2014
	04/06/2014
	08/06/2014
	09/06/2014

	
	Chi cục HQ Vĩnh Hội Đông An Giang
	04/06/2014
	04/06/2014
	08/06/2014
	09/06/2014

	
	Chi cục HQ CK Vĩnh Xơng An Giang
	05/06/2014
	05/06/2014
	08/06/2014
	09/06/2014

	
	Chi cục HQ Khánh Bình An Giang
	05/06/2014
	05/06/2014
	08/06/2014
	09/06/2014

	
	Chi cục HQ Cảng Mỹ Thới An Giang
	05/06/2014
	05/06/2014
	08/06/2014
	09/06/2014

	23
	Cục HQ Kiên Giang
	 
	 
	 
	 

	
	Chi cục HQ CK Quốc Tế Hà Tiên
	07/06/2014
	07/06/2014
	11/06/2014
	12/06/2014

	
	Chi cục HQ CK Giang Thành
	07/06/2014
	07/06/2014
	11/06/2014
	12/06/2014

	
	Chi cục HQ CK Cảng Hòn Chông Kiên Giang
	07/06/2014
	07/06/2014
	11/06/2014
	12/06/2014

	
	HQ Cảng Biển Hòn Thơm (Kiên Giang) 
	07/06/2014
	07/06/2014
	11/06/2014
	12/06/2014

	
	HQ Cảng biển Bình trị (Kiên Giang)
	07/06/2014
	07/06/2014
	11/06/2014
	12/06/2014

	
	Chi cục HQ Phú Quốc
	07/06/2014
	07/06/2014
	11/06/2014
	12/06/2014

	24
	Cục HQ Cà Mau
	 
	 
	 
	 

	
	Chi cục HQ CK Cảng Năm Căn Cà Mau
	07/06/2014
	07/06/2014
	16/06/2014
	17/06/2014


 

